
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TTBVTV 

Về việc công khai kết quả giải quyết 

TTHC lĩnh vực trồng trọt và BVTV  

Quý IV/2023. 

            

Quảng Ngãi, ngày        tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân 

bón; Điểm đ khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy 

định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Trong quý IV/2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết TTHC lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật cho các tổ chức, công dân và 

thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC đối với các thủ tục: Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.   

(Có phụ lục danh sách các cơ sở kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi cho đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Văn phòng Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, HC-TTr. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Vĩnh 
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Phụ lục 1 
                        SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI 

                          CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

                                  BẢO VỆ THỰC VẬT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN  

PHÂN BÓN TRONG QUÝ  IV NĂM 2023 

(Kèm theo công văn số:          /TTBVTV,  ngày        tháng  01  năm 2024 của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi). 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên chủ cơ sở 
Số giấy chứng 

nhận 
Ghi chú 

1 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GIỐNG CÂY 

TRỒNG VẬT NUÔI HỒNG 

VÂN 

Số 59, đường Hai Bà Trưng, tổ 6, P.Lê 

Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Võ Thị Hồng Vân 452/GCN-BBP 

 

Đủ điều kiện 

2 

CÔNG TY TNNN MỘT 

THÀNH VIÊN NÔNG 

NGHIỆP ĐỒNG TÂM 

Hẻm 20 Nguyễn Văn Linh, TDP 

Trường Thọ Tây C, phường Trương 

Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Lê Văn Xuân 453/GCN-BBP Đủ điều kiện 

3 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NÔNG PHÚ 

AN 

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Nguyễn Quốc Thành 454/GCN-BBP Đủ điều kiện 

4 

HỘ KINH DOANHCỬA 

HÀNG VTNN KỸ SƯ ĐÌNH 

PHƯỢNG 

Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Hồ Thị Mỹ Phượng 455/GCN-BBP Đủ điều kiện 

5 LÊ LUÂN 
Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, TP. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Lê Luân 456/GCN-BBP Đủ điều kiện 

6 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ 

NÔNG DƯỢC TOÀN CẦU 

Số 112 đường Nguyễn Huệ, tổ dânphố 

1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Hoàng Trọng Tình 457/GCN-BBP Đủ điều kiện 



3 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên chủ cơ sở 
Số giấy chứng 

nhận 
Ghi chú 

7 HUY AN PHÁT 
KDC số 2, tổ dân phố 1, thị trấn Mộ 

Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Phạm Quốc Huy 458/GCN-BBP Đủ điều kiện 

8 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

NÔNG DÂN –PHỤ NỮ TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

Số 47 Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa 

Chánh, TP. Quảng Ngãi tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Đình Trọng 411/GCN-BBP 
Cấp lại 

(Đủ điều kiện) 

9 TRẦN NGỌC LÂM 
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Trần Ngọc Lâm 459/GCN-BBP Đủ điều kiện 

10 
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

BÌNH 

TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
Bùi Thị Bình 460/GCN-BBP Đủ điều kiện 

11 
HỘ KINH DOANH MINH 

PHÁT 

Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, TP. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Bùi Thị Hoa Mỹ 461/GCN-BBP Đủ điều kiện 

              * Danh sách này có 11 cơ sở được cấp, cấp lại GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón./. 
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Phụ lục 2 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

BẢO VỆ THỰC VẬT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM,  HÀNG HÓA 

 SẢN XUẤT TRONG NƯỚC QUÝ  IV NĂM 2023 

 (Kèm theo công văn số:          /TTBVTV,  ngày        tháng  01  năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi). 
 

 

TT Tên tổ chức Địa chỉ 
Sản phẩm hàng hóa công 

bố hợp quy 

Số hiệu quy chuẩn kỹ 

thuật 
Loại hình đánh giá Ghi chú 

 Phân bón      

1 

Công ty cổ phần 

phân hữu cơ 

Humic Quảng 

Ngãi. 

Tổ 9, phường 

Quảng Phú, TP. 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

HumicoNK hữu cơ20-

15+20 HC 

QCVN  01-

189:2019/BNNPTNT 

Bên thứ ba: Trung tâm 

giám định và chứng 

nhận hợp chuẩn hợp quy 

Vietcert 

Thông báo số 4430/TB-

SNNPTNT ngày 

17/10/2023 

2 

Công ty cổ phần 

phân bón 

Fitohoocmon 

 

814/3 đường 

Láng, phường 

Láng Thượng, 

quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Fitohoocmon 31 
QCVN  01-

189:2019/BNNPTNT 

Bên thứ ba: Trung tâm 

giám định và chứng 

nhận hợp chuẩn hợp quy 

Vietcert 

Thông báo số 4531/TB-

SNNPTNT ngày 

23/10/2023 

3 
Công ty TNHH 

một thành viên Việt 

Lô G6, Cụm công 

nghiệp Quán Lát, 

NNTBD THÁI BÌNH 

DƯƠNG NK 22-22 

QCVN  01-

189:2019/BNNPTNT 

Bên thứ nhất: Công ty 

TNHH một thành viên 

Thông báo số 5092/TB-

SNNPTNT ngày 
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Đức xã Đức Chánh, 

huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Phân hữu cơ sinh học Việt 

Đức 

Việt Đức 20/11/2023 

Phân vi lượng Việt Đức 

VL01 

NPK Việt Đức 04 20-20-15 

NPK Việt Đức 05 16-16-8 

4 

Công ty cổ phần 

Hóa chất Quảng 

Ngãi 

 

307 Hùng Vương, 

P. Trần Phú, TP. 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

NPK 20-20-15 

HCQN 

QCVN  01-

189:2019/BNNPTNT 

Bên thứ ba: Trung tâm 

giám định và chứng 

nhận hợp chuẩn hợp quy 

Vietcert  

Thông báo số 5371/TB-

SNNPTNT ngày 

04/12/2023 

NPK 8-6-4 

HCQN 

NPK 16-10-14+13S 

HCQN 

NK 20-10 

HCQN 

NPK 16-16-8+13S 

HCQN 

 

NPK 15-10-15 

HCQN 

NPK 10-10-5 

HCQN 

NPK 15-15-15 

HCQN 

NPK 17-12-7 

HCQN 

NPK 16-16-18 

HCQN 
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NPK 19-9-19 

HCQN 

NPK L1 21-14-7 HCQN 

NPK L2 17-4-21 HCQN 

NPK 20-10-5 

HCQN 

NK 20-20 

HCQN 

NK 20-25 

HCQN 

NPK 20-6-5+18S 

HCQN 

 

NPK 16-16-16 

HCQN 

NPK 18-8-8 

HCQN 

NPK 20-15-5 

HCQN 

NPK 18-8-12+13S 

HCQN 

NPK 18-6-18 

HCQN 

NPK 20-5-20 

HCQN 

NPK 24-4-4+20S 

HCQN 

NPK 16-16-13 

HCQN 

NPK 18-5-17 

HCQN 
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NPK 22-4-5+18S 

HCQN 

NPK 22-5-7+13S 

HCQN 

NPK 20-5-6+18S 

HCQN 

NPK 16-8-16 

HCQN 

 

NPK 20-10-20 

HCQN 

NPK 19-5-21 

HCQN 

NPK 17-10-17+14S 

HCQN 

NPK 16-8-16+13S 

HCQN 

NPK 17-7-17+13S 

HCQN 

NPK 17-9-18 

HCQN 

NPK 16-8-18 

HCQN 

NPK 16-6-18+13S 

HCQN 

NPK 17-6-18+13S 

HCQN 

NPK 18-6-16+13S 

HCQN 

NPK 18-6-17+13S 

HCQN 
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NPK 23-4-5+18S 

HCQN 

 

NPK 20-5-7+18S 

HCQN 

HCK 3-3-2 

HÓA CHẤT QUẢNG 

NGÃI 

HCK 3-5-2 

HÓA CHẤT QUẢNG 

NGÃI 
    

* Danh sách này có 04 tổ chức thực hiện công bố hợp quy./. 
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